ĐỀ THI VÀO 10
	KỲ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT
MÔN THI: TOÁN 
(Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề)


ĐỀ 1:




Bài I.	( 2,0 điểm) Cho biểu thức và  với  và 


a) Tính giá trị của  với .

b) Rút gọn biểu thức  .


c) Tìm giá trị của  để phương trình  có nghiệm duy nhất.
Bài II.	( 2,5 điểm)
1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình


Trong tháng đầu hai tổ công nhân của một công ty sản xuất được  chiếc khẩu trang phục vụ cho việc chống dịch. Sang tháng thứ hai, tổ I vượt mức 15%, tổ II sản xuất vượt mức 20%. Do đó, cuối tháng cả hai tổ sản xuất được  chiếc khẩu trang. Hỏi trong tháng đầu, mỗi tổ công nhân sản xuất được bao nhiêu chiếc khẩu trang. 


2) Một khách hàng muốn đặt hàng xưởng gò hàn một chiếc thùng hình trụ bằng sắt có chiều cao mét và đường kính đáy là mét. Tính thể tích của chiếc thùng đó? (Không tính độ dày của tấm sắt làm thùng). 
Bài III.	( 2,5 điểm)

1) Giải hệ phương trình: 




2) Cho parabol :  và đường thẳng  : 



a) Tìm  để    luôn cắt  tại hai  điểm phân biệt.



b) Tìm    để cắt  tại hai điểm cùng nằm bên phải trục tung.
Bài IV.	( 3,0 điểm) 










Cho tam giác  vuông tại  kẻ đường cao của tam giác. Trên  lấy điểm  sao cho . Vẽ đường tròn đường kính  cắt  tại . 

a) 	Chứng minh tứ giác  nội tiếp.

b) 	Chứng minh . 


c) 	Chứng minh là tiếp tuyến của đường tròn đường kính .  




Bài V.	( 0,5 điểm) Cho  thỏa mãn và .

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .

ĐỀ 2:
Câu 1: (2,0 điểm):


Cho biểu thức: (với )

a) Rút gọn biểu thức . 


b) Tìm  để .
c) 


Tìm  để có  thỏa mãn .
Câu 1. (2,0 điểm): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình”
Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì sau 4 giờ 48 phút bể sẽ đầy. Nếu chỉ mở cho mỗi vòi chảy một mình thì vòi thứ nhất đầy bể chậm hơn vòi thứ hai là 4 giờ. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu sẽ đầy bể?

Câu 2. (2 điểm)

1) Giải hệ phương trình: 



2) Cho parabol và đường thẳng ( là tham số)



a) Tìm tọa độ giao điểm của parabol  và đường thẳng khi  .








b) Tìm  để  và  cắt nhau tại hai điểm phân biệt  và có tung độ lần lượt là; thỏa mãn: 
Câu 4. (3,5 điểm):





















Cho ba điểm cố định thẳng hàng theo thứ tự đó. Vẽ một đường tròn bất kì đi qua , ( không là đường kính của ). Từ  kẻ tiếp tuyến  và  đến (,  là các tiếp điểm). Gọi  là trung điểm của ,  là trung điểm của , giao điểm  với ( là ).


1. Chứng minh  và  là các tứ giác nội tiếp.

2. Chứng minh 


3. Chứng minh  song song với .


4. Khi  thay đổi, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  luôn thuộc một đường thẳng cố định. 
Câu 5. (0,5 điểm) 


Cho ba số  thỏa mãn .

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .

ĐỀ 3:
Câu 1. (2 điểm)
Cho hai biểu thức: 




 ;  với ; .


a) Tính giá trị của  khi .

b) Rút gọn .


c) Tìm  để .  
Câu 2.  (2,5 điểm)
Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
1. Một đội xe vận tải nhận chở 180 tấn hàng, được chia đều cho các xe. Lúc khởi hành, có 2 xe bị hỏng nên mỗi xe phải chở thêm 3 tấn so với dự định. Hỏi ban đầu có bao nhiêu xe.

2. Một chiếc cốc hình trụ có đường kính đáy là , chiều cao bằng đường kính đáy. Tính thể tích của chiếc cốc đó .
Câu 3. (2,0 điểm)

1.Giải hệ phương trình: 




2.Cho Parabol  và đường thẳng ( Với  là tham số ) 



a) Chứng minh rằng đường thẳng  luôn cắt  tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của . 




b) Gọi  và  là hoành độ các giao điểm của  và .


Tìm   để : .
Câu 4.  (3,0 điểm)















Cho nửa đường tròn tâm  bán kính , đường kính . Điểm  thuộc đoạn . Qua  kẻ đường thẳng vuông góc với , cắt nửa đường tròn tại . Gọi  là trung điểm của ; tia  cắt đường tròn tại ; tia  cắt tia  tại .

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.

b) Chứng minh: .





c) Tiếp tuyến tại  của đường tròn cắt tia  tại . Chứng minh  là tiếp tuyến của đường tròn .
Câu 5.  (0,5 điểm)




Cho các số thực dương ,  thỏa mãn: . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

ĐỀ 4:
Bài I (2,0 điểm)




Cho hai biểu thức  và  với , .


a) Tính giá trị của biểu thức khi .

b) Rút gọn biểu thức .


c) Tìm . để biểu thức  có giá trị nguyên .
Bài II (2,0 điểm)
a) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:




[image: ]Một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc không đổi, hai địa điểm cách nhau  km. Khi đi từ B về A, người đó chọn đường khác dễ hơn nhưng dài hơn con đường cũ  km. Vì lúc về, người đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là  km/h nên thời gian về vẫn ít hơn thời gian đi là  phút. Tính vận tốc lúc đi của người đó. 

b) Người ta đặt một khối nón vào trong một khối lập phương cạnh  m chứa đầy nước. Biết rằng đỉnh khối nón trùng với tâm một mặt của khối lập phương, đáy khối nón tiếp xúc với các cạnh củ mặt đối diện. Tính thể tích lượng nước trong khối bị tràn ra ngoài.
Bài III (2,0 điểm)

1) Giải hệ phương trình: 



2) Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng  và parabol . 





a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của , đường thẳng  luôn cắt parabol  tại hai điểm phân biệt có hoành độ , .


b) Tìm  để . 
Bài IV (2,0 điểm)



















Từ điểm  nằm ngoài đường trong  , kẻ các tiếp tuyến ,  với  (,  là các tiếp điểm). Kẻ đường kính  của . Đoạn thẳng  cắt  tại  và cắt đường tròn   tại điểm thứ hai . Gọi ,  lần lượt là các giao điểm của  với , .  




a) Chứng minh bốn điểm , , ,  cùng thuộc một đường tròn.



b) Chứng minh  song song với  và . 






c) Gọi  là giao điểm của , . Chứng minh ba điểm , ,  thẳng hàng
Bài V (0,5 điểm) 



Với , , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
 HẾT 
ĐỀ 5:
Câu 1. Cho biểu thức 




 và  với , 


1) Tính giá trị của  khi 

2) Rút gọn 


3) Tìm các giá trị của  để 
Câu 2. 1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình









Một  người đi xe máy từ  đến  dài  km với vận tốc dự định. Trong  quãng đường đầu người đó đi với vận tốc dự định. Sau đó gặp đường dễ đi nên người đó tăng vận tốc thêm  km trên quãng đường còn lại. Biết thời gian người đó đi từ  đến  là  giờ  phút. Tính vận tốc dự định của người đó.



2) Một chiếc nón là hình nón có đường sinh bằng cm, đường kính đáy bằng  cm. Người ta dùng  lớp lá để phủ lên bề mặt xung quanh của nón. Tính diện tích lá cần dùng cho một chiếc nón. 
Câu 3. 
1) Giải hệ phương trình sau: 


2) Cho phương trình bậc hai:  với  là tham số.

a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi .


b) Tìm để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt thỏa mãn .
Câu 4. 









 (3,0 điểm). Cho đường tròn  và một điểm  nằm ngoài đường tròn. Từ kẻ các tiếp tuyến ,  với đường tròn (,  là các tiếp điểm). Gọi  là giao điểm của  với .  

1) Chứng minh tứ giác nội tiếp.







2) Kẻ đường kính  của , hạ  vuông góc với tại . Chứng minh đồng dạng .




3) a) Giả sử . Tính diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi ,  và cung nhỏ 





b) Cho cắt  tại . Chứng minh  là trung điểm của .
Câu 5. 


Cho ; là các số thực dương thỏa mãn  . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
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